ỦY BAN NHÂN DÂN
      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TỈNH PHÚ THỌ


              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


      ​​​​​​​    ––––


                      –––––––––––––––––––––––

Số: 3704/2003/QĐ-CT
   
       Việt Trì, ngày 30 tháng 10 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ

 V/v thành lập Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Phú Thọ

CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;


Căn cứ Luật bảo vệ và phát triển rừng ngày 19-8-1991;


Căn cứ Luật phòng cháy, chữa cháy ngày 29-6-2001;


Căn cứ Nghị định 22/CP ngày 9-3-1995 của Chính phủ ban hành quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng;


Theo đề nghị của Chi cục Kiểm lâm tỉnh,
quyết định:

 
Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Phú Thọ gồm các ông ( bà) có tên sau:


1. Ông Nguyễn Ngọc Hải- Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng ban.


2. Ông Lương Văn Thắng - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm - Phó ban.


Các uỷ viên:


3. Ông Cao Chi - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.


4. Ông Hoàng Công Thủy - Phó giám đốc Sở Tài chính - Vật giá.


5. Ông Nguyễn Tiến Hưng - Trưởng phòng cảnh sát PCCC Công an tỉnh.


6. Ông Phan Trọng Tuệ - Phó chỉ huy trưởng - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.


7. Ông Nguyễn Xuân Đính - Phó giám đốc Công ty nguyên liệu giấy Vĩnh Phú.


8. Bà Sa Thị Quyết - Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn.


9. Ông Trần Mạnh Cường - Phó chủ tịch UBND huyện Yên Lập.


10. Ông Phạm Xuân Khai - Phó chủ tịch UBND huyện Hạ Hòa


11. Ông Hà Thu Bông - Phó chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê.


12. Ông Triệu Quang Kết - Phó chủ tịch UBND huyện Tam Nông.


13. Ông Nguyễn Văn Thị - Phó chủ tịch UBND huyện Đoan Hùng.


Điều 2. Ban chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; giúp UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 1807/2002/QĐ-UB ngày 13-6-2002 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.


Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Chi cục Kiểm lâm, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài chính Vật giá, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

   
                                                   CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ                                                       
                                                               Ngô Đức Vượng                                                     

                                                             ( Đã ký)   

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LÂM THỜI CỦA HỘI 

CỨU TRỢ TRẺ EM TÀN TẬT TỈNH PHÚ THỌ
( Kèm theo Quyết định số 1293/2003/QĐ-UB ngày 08 tháng 5 năm 2003

của Uỷ ban nhân dân tỉnh )
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị công tác


	Chức danh

	1
	Ông Trần Nho
	Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh
	Chủ tịch

	2
	Bà Lê Thị Minh Hoà
	Nguyên Giám đốc Trung tâm Cứu trợ trẻ em tàn tật 
	Phó Chủ tịch

	3
	Bà Tạ Thị Ngữ
	Sở Giáo dục Đào tạo
	Uỷ viên

	4
	Bà Cù Thị Kim Hợp
	Phó Chủ tịch Hội khuyến học
	Uỷ viên

	5
	Ông Đỗ Sơn Hùng
	Phó Giám đốc Đài phát thanh- Truyền hình
	Uỷ viên

	6
	Ông Trần Phương Cách
	Giám đốc Xí nghiệp May Sông Hồng
	Uỷ viên

	7
	Ông Nguyễn Phúc Phú
	Phó Chủ nhiệm Uỷ ban dân số gia đình và trẻ em
	Uỷ viên

	8
	Ông Hà Hữu Mộc
	Bảo hiểm xã hội tỉnh
	Uỷ viên

	9
	Ông Trần Hữu Nghĩa
	Nguyên Giám đốc Bệnh viện tỉnh
	Uỷ viên

	10
	Ông Hoàng Công Thuỷ
	Phó Giám đốc Sở Tài chính Vật giá
	Uỷ viên

	11
	Ông Phạm Huy Nhiệm
	Phó Giám đốc Sở LĐTB & XH
	Uỷ viên

	12
	Bà Bùi Thị Xuân
	Liên đoàn Lao động tỉnh
	Uỷ viên

	13
	Bà Trần Thị Tăng
	Phó Chủ tịch Hội phụ nữ tỉnh
	Uỷ viên




                               THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG CHỢ TRÊN ĐẠI BÀN TỈNH

Phụ lục số: 01


	STT
	Huyện, thành, thị
	Tổng số
	Chợ được quy hoạch
	Chợ chưa được quy hoạch
	Tính chất xây dựng
	Số chợ cần di chuyển
	Số chợ loại bỏ
	Phân loại chợ
	Chợ đầu mối

	
	
	Xã, phường
	Số chợ
	
	
	Kiên cố
	Bán kiên cố 
	Xây cấp 4
	Tạm lều lán
	
	
	Loại 1
	Loại 2
	Loại 3
	

	1
	Việt Trì
	17
	18
	11
	7
	4
	
	2
	11
	2
	5
	1
	
	17
	1

	2
	Phú Thọ
	7
	6
	3
	3
	1
	1
	
	4
	2
	2
	1
	
	5
	1

	3
	Thanh Ba
	26
	17
	15
	2
	
	
	
	17
	1
	
	
	
	17
	1

	4
	Hạ Hoà
	33
	13
	12
	1
	
	2
	
	11
	
	
	
	
	13
	1

	5
	Đoan Hùng
	27
	16
	13
	3
	1
	
	4
	11
	
	
	
	
	16
	1

	6
	Phù Ninh
	21
	16
	10
	6
	
	
	1
	16
	
	
	
	
	16
	1

	7
	Lâm Thao
	17
	11
	15
	4
	
	
	3
	9
	4
	2
	
	
	15
	1

	8
	Tam Nông
	20
	14
	9
	5
	
	
	2
	12
	
	
	
	
	14
	1

	9
	Thanh Thuỷ
	15
	14
	9
	5
	1
	
	5
	8
	
	
	
	1
	13
	1

	10
	Thanh Sơn
	40
	29
	18
	11
	
	
	6
	23
	
	
	
	
	29
	1

	11
	Yên Lập
	17
	14
	13
	1
	
	
	3
	11
	
	
	
	
	14
	1

	12
	Cẩm Khê
	31
	22
	22
	
	
	
	1
	21
	2
	
	
	
	21
	1

	
	Cộng
	271
	194
	146
	48
	7
	3
	27
	157
	11
	9
	2
	1
	191
	12


Ghi chú: - Chợ xây dựng kiên cố: Chợ trung tâm, Gát, Thuỵ Vân, chợ Mè- Phú Thọ, Đoan Hùng, Hoàng Xá, Nông Trang.


    - Chợ xây dựng bán kiên cố: Hùng Vương, Đại Phạm, thị trấn Hạ Hoà.


    - Chợ xây dựng cấp IV: Có 27 chợ: Gia Cẩm, Dữu Lâu, Bằng Doãn, Tây Cốc, Chí Đám, Hùng Quan, Phú Lộc, khu công nghiệp Lâm Thao, Tứ Xã, Cao Mại, Hưng Hoá, Cổ Tiết, Đào Xá, Tân Phương, La Phù, Bảo Yên, Yến Mao, thị trấn Thanh Sơn, Thạch Khoán, Địch Quả, Kiệt Sơn, Võ Miếu, Văn Miếu, Lương Sơn, Minh Hoà, thị trấn Yên Lập, thị trấn Sông Thao. 
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG MẠNG LƯỚI CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẾN NĂM 2010
                                                                                                                                                     Phụ lục số: 02

	STT
	Huyện, thành, thị
	Số xã
	Dân số

(người )
	Diện tích

( ha)
	Tổng số chợ hiện có
	Đề nghị
	Tổng số chợ được quy hoạch lại 2010
	Phân ra

	
	
	
	
	
	
	Giữ nguyên
	Di chuyển
	Phát triển thêm
	
	Loại I
	Loại II
	Loại III

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=5+6+7
	9
	10
	11

	1
	Việt Trì
	17
	133.164
	7.125,78
	18
	11
	2
	3
	16
	1
	3
	12

	2
	Phú Thọ
	7
	39.716
	3.196,93
	6
	2
	2
	2
	6
	1
	
	5

	3
	Thanh Ba
	26
	39.716
	3.196,93
	17
	16
	1
	2
	19
	
	1
	18

	4
	Hạ Hoà
	33
	108.735
	33.794,05
	13
	13
	
	7
	20
	
	1
	19

	5
	Đoan Hùng
	27
	104.589
	30.244,47
	16
	16
	
	1
	17
	
	1
	16

	6
	Phù Ninh
	21
	116.895
	18.339,77
	16
	16
	
	
	16
	
	1
	15

	7
	Lâm Thao
	17
	124.625
	13.152,15
	15
	10
	4
	1
	15
	
	1
	14

	8
	Tam Nông
	20
	79.665
	15.551,34
	14
	14
	
	0
	14
	
	1
	13

	9
	Thanh Thuỷ
	15
	75.418
	12.382,47
	14
	14
	
	
	14
	
	1
	13

	10
	Thanh Sơn
	40
	183.584
	130.921
	29
	29
	
	11
	40
	
	1
	39

	11
	Yên Lập
	17
	78.009
	43.748,5
	14
	14
	
	3
	17
	
	1
	16

	12
	Cẩm Khê
	31
	128.012
	23.424,98
	22
	20
	2
	
	22
	
	1
	21

	
	Cộng
	271
	1.286.937
	351.962,27
	194
	175
	11
	30
	216
	2
	13
	201


TỔNG HỢP QUY HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỢ 2003-2010

                          






                        Phụ lục số: 03

	STT
	Tên huyện
	Số chợ nâng cấp
	Xây dựng chợ đầu mối + chợ loại I
	XD chợ trung tâm cụm xã khu vực 3
	XD mạng lưới chợ do các thành phần kinh tế khác tham gia
	Tổng số lượng chợ đầu tư xây dựng và nâng cấp đến 2010

	
	
	Số lượng chợ
	Vốn đầu tư

( Trđ)
	Số lượng chợ
	Vốn đầu tư

( trđ)
	Số lượng chợ
	Vốn đầu tư

( Trđ)
	Số lượng chợ
	Vốn đầu tư
	Số lượng chợ
	Vốn đầu tư ( trđ)

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Việt Trì
	1
	3.000
	Đã XD chợ trung tâm
	
	
	
	6
	3000
	7
	6000

	2
	Phú Thọ
	1
	4000
	Đã xây dựng cần được nâng cấp
	
	
	
	3
	1.500
	4
	5.500

	3
	Thanh Ba
	
	
	1
	3.800
	
	
	13
	6.500
	14
	10.300

	4
	Hạ Hoà
	
	
	1
	2.500
	1
	500
	8
	3.200
	10
	6.200

	5
	Đoan Hùng
	1
	2.000
	Đưa vào nâng cấp
	
	1
	500
	8
	3.200
	10
	6.620

	6
	Phù Ninh
	
	
	1
	4.000
	
	
	8
	4.000
	9
	8.000

	7
	Lâm Thao
	
	
	1
	3.500
	
	
	9
	3.120
	10
	6.620

	8
	Tam Nông
	
	
	1
	2.500
	
	
	6
	1.200
	7
	3.700

	9
	Thanh Thuỷ
	
	
	1
	2.500
	1
	500
	6
	2.500
	8
	5.500

	10
	Thanh Sơn
	
	
	1
	3.500
	6
	3.000
	6
	1.200
	13
	7.700

	11
	Yên Lập
	
	
	1
	2.500
	6
	3.000
	4
	1.600
	11
	7.100

	12
	Cẩm Khê
	
	
	1
	2.500
	6
	3.000
	4
	1.600
	11
	7.100

	
	Cộng
	3
	9.000
	9
	28.300
	16
	8.000
	82
	32.520
	110
	77.820


Ghi chú:- Chợ loại 1 có chợ Trung tâm thành phố Việt Trì và chợ Mè- thị xã Phú Thọ.


    - Chợ đầu mối thu mua nông sản: Đề nghị xây dựng mới 10 chợ ( chợ thị trấn Đoan Hùng đã xây dựng cần được nâng cấp)


    - Tổng diện tích đất sử dụng xây dựng mới các chợ là: 225.700m2

    - Vốn đầu tư xây dựng 77.820 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách 42.300 triệu đồng cho các chợ đầu mối, chợ loại 1 và chợ cụm xã khu vực 3.

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN  2003-2010

	STT
	Danh mục chợ
	Diện tích đất xây dựng ( m2)
	Vốn đầu tư

( Trđ)
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Nâng cấp chợ
	26.580
	9.000
	

	1
	Thành phố Việt Trì
	
	
	

	-
	Chợ Gia Cẩm
	1.700
	3.000
	

	2
	Thị xã Phú Thọ
	
	
	

	-
	Chợ Mè ( chợ loại 1)
	14.880
	4.000
	

	3
	Chợ trung tâm thị trấn Đoan Hùng
	10.000
	2.000
	

	II
	Xây dựng mới ( A+B+C)
	225.700
	68.820
	

	A
	Chợ đầu mối chuyên ngành Nhà nước đầu tư xây dựng
	40.220
	28.300
	

	4
	Chợ thị trấn Phong Châu -Phù Ninh
	2.000
	4.000
	Đã được cấp vốn 2003

	5
	Chợ Vàng- Thanh Sơn
	2.800
	3.500
	

	6
	Chợ thị trấn Yên Lập- huyện Yên Lập
	6.140
	2.500
	

	7
	Chợ thị trấn Cẩm Khê- huyện Cẩm Khê
	10.800
	2.500
	

	8
	Chợ La Phù- Thanh Thuỷ
	2.880
	2.500
	

	9
	Chợ Hưng Hoá- Tam Nông
	3.400
	2.500
	

	10
	Chợ Cao Mại- Lâm Thao
	5.600
	3.500
	

	11
	Chợ ấm Thượng- Hạ Hoà
	3.000
	3.500
	

	12
	Chợ Đồng Xuân- Thanh Ba
	3.600
	3.800
	

	B
	Chợ trung tâm cụm xã khu vực 3 Nhà nước đầu tư xây dựng
	25.900
	8.000
	

	*
	Huyện Thanh Sơn
	8.800
	3.000
	

	13
	Chợ Kiệt Sơn
	1.600
	500
	

	14
	Chợ Hương Cần
	1.800
	500
	

	15
	Chợ Văn Miếu
	1.200
	500
	

	16
	Chợ Xuân ĐàI
	1.200
	500
	

	17
	Chợ Khả Cửu
	1.500
	500
	

	18
	Chợ Minh ĐàI
	1.500
	500
	

	*
	Huyện Yên Lập
	10.900
	3.000
	

	19
	Xã Mỹ Lung
	1.500
	500
	

	20
	Xuân Viên
	2.000
	500
	

	21
	Ngọc Đồng
	2.900
	500
	

	22
	Nga Hoàng
	1.500
	500
	

	23
	Mỹ Lương
	1.500
	500
	

	24
	Xuân An
	1.500
	500
	

	*
	Huyện Hạ Hoà
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
	
	

	25
	Hiền Lương- Quân Khê
	1.000
	5.00
	

	*
	Đoan Hùng
	
	
	

	26
	Chợ Bằng Doãn
	2.000
	5.00
	

	*
	Huyện Cẩm Khê
	
	
	

	27
	Chợ Văn Khúc
	1.200
	500
	

	*
	Huyện Thanh Thuỷ
	
	
	

	28
	Chợ Yến Mao
	1.200
	500
	

	C
	Hệ thống các chợ khác trên địa bàn
	159.580
	32.520
	

	*
	Thành phố Việt Trì
	7.840
	3.000
	


	1
	2
	3
	4
	5

	29
	Chợ Dữu Lâu
	2.500
	500
	

	30
	Chợ Vân Cơ
	800
	500
	

	31
	Chợ Vân Phú
	800
	500
	

	32
	Chợ Nú
	3.000
	500
	

	33
	Chợ Mộ Xi
	2.400
	500
	

	34
	Chợ Bạch Hạc
	500
	500
	

	*
	Thị xã Phú Thọ
	2.100
	1.500
	

	35
	Chợ phường Hùng Vương
	900
	500
	

	36
	Chợ phường Âu Cơ
	200
	500
	

	37
	Chợ Vân Lung
	1.000
	500
	

	*
	Huyện Phù Ninh
	23.100
	4.000
	

	38
	Chợ Phú Lộc
	3.000
	500
	

	39
	Chợ Z4
	1.700
	500
	

	40
	Chợ Bảo Thanh
	1.500
	500
	

	41
	Chợ Trạm Thản
	1.200
	500
	

	42
	Chợ Phú Mỹ
	1.200
	500
	

	43
	Chợ An Đạo
	12.000
	500
	

	44
	Chợ Tiên Phú
	1.000
	500
	

	45
	Chợ Hạ Giáp
	1.500
	500
	

	*
	Huyện Thanh Ba
	21.380
	6.500
	

	46
	Chợ Lương Lỗ
	1.000
	500
	

	47
	Chợ Vũ ẻn
	2.000
	500
	

	48
	Chợ Thanh Vân
	2.000
	500
	

	49
	Chợ Ninh Dân
	2.500
	500
	

	50
	Chợ Khải Xuân
	2.100
	100
	

	51
	Chợ Đại An
	1.000
	500
	

	52
	Chợ Chí Tiên
	720
	500
	

	53
	Chợ Yển Khê
	720
	500
	

	54
	Chợ Võ Lao
	2.100
	500
	

	55
	Chợ Thanh Hà
	1.000
	500
	

	56
	Chợ Hoàng Cương
	1.440
	500
	

	57
	Chợ Hanh Cù
	3.800
	500
	

	58
	Chợ Mạn Lạn
	1.000
	500
	

	*
	Huyện Lâm Thao
	29.820
	3.120
	

	59
	Chợ Sơn Vi
	1.900
	300
	

	60
	Chợ Xuân Lũng
	600
	200
	

	61
	Chợ Sơn Dương
	1.820
	200
	

	62
	Chợ Hy Cương
	1.100
	260
	

	63
	Chợ Tứ Xã
	5,200
	400
	

	64
	Chợ khu công nhân xã Hy Cương
	4.200
	1.000
	

	65
	Chợ Vĩnh Lại
	2.100
	300
	

	66
	Chợ Cao Xá
	10.000
	260
	

	67
	Chợ Chu Hoá
	2.900
	200
	

	*
	Huyện Tam Nông
	12.000
	1.200
	

	68
	Chợ Tứ Mỹ
	2.000
	200
	

	69
	Chợ Hương Nha
	2.000
	200
	

	70
	Chợ Xuân Quang
	2.000
	200
	

	71
	Chợ Cổ Tiết
	2.000
	200
	

	72
	Chợ Tam Cường
	2.000
	200
	

	73
	Chợ Quang Húc
	2.000
	200
	

	*
	Huyện Yên Lập
	11.000
	1.600
	

	1
	2
	3
	4
	5

	74
	Chợ Hưng Long
	2.000
	400
	

	75
	Chợ Đồng Thịnh
	2.000
	400
	

	76
	Chợ Thượng Long
	2.000
	400
	

	77
	Chợ Phúc Khánh
	5.000
	400
	

	*
	Huyện Thanh Sơn
	3.000
	1.200
	

	78
	Chợ Tam Thanh
	500
	200
	

	79
	Chợ Võ Miếu
	500
	200
	

	80
	Chợ Tinh Nhuệ
	500
	200
	

	81
	Chợ Địch Quả
	500
	200
	

	82
	Chợ Giáp Lai
	500
	200
	

	83
	Chợ Thanh Khoán
	500
	200
	

	*
	Huyện Cẩm Khê
	6.000
	1.500
	

	84
	Chợ Sơn Nga
	1.200
	300
	

	85
	Chợ Xương Thịnh
	1.200
	300
	

	86
	Chợ Phượng Vĩ
	1.200
	300
	

	87
	Đồng Lương
	1.200
	300
	

	88
	Sơn Tình
	1.200
	300
	

	*
	Huyện Hạ Hoà
	12.340
	3.200
	

	89
	Chợ Vĩnh Chân
	1.200
	400
	

	90
	Chợ ấm Hạ
	1.200
	400
	

	91
	Chợ Bằng Giã
	1.200
	400
	

	92
	Chợ Xuân áng
	1.200
	400
	

	93
	Đan Thượng
	2.200
	400
	

	94
	Chợ Lang Sơn
	1.200
	400
	

	95
	Chợ Đông Sơn - Đại Phạm
	2.400
	400
	

	96
	Chợ Vô Tranh
	1.740
	3.200
	

	*
	Huyện Đoan Hùng
	14.300
	3.200
	

	97
	Chợ Chi Đám
	2.200
	400
	

	98
	Chợ Ngà- Quế Lâm
	1.000
	400
	


	99
	Chợ Hùng Quan
	1.200
	400
	

	100
	Chợ Cầu II Chân Mộng
	1.200
	400
	

	101
	Chợ Tây Cốc
	2.000
	400
	

	102
	Chợ Tiêu Sơn 
	1.500
	400
	

	103
	Chợ Yên Kiện
	1.200
	400
	

	104
	Chợ Phú Thứ
	3.500
	400
	

	*
	Huyện Thanh Thuỷ
	16.700
	2.500
	

	105
	Chợ Tu Vũ
	1.200
	400
	

	106
	Chợ Thạch Đồng
	1.200
	400
	

	107
	Chợ Xuân Lộc
	1.200
	400
	

	108
	Chợ Trung Nghĩa
	1.200
	400
	

	109
	Chợ Bảo Yên
	3.600
	400
	

	110
	Chợ Đào Xá
	8.000
	500
	


